
 

 

 

      UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

PHỤ LỤC 4 

Nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của Phòng Quản lý chuyên ngành 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:08  /QĐ-SKHCN ngày 08 tháng 02 năm 2023) 

 

STT Nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 
Biện pháp thực hiện 

Phân công thực 

hiện 

I Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  

1 Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận 

1.1 
Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã 

hội 

   

1.1.1 

Tổ chức 01-02 hội nghị các lớp đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh thanh long về sở hữu trí tuệ, chỉ dẫn địa lý, truy 

xuất nguồn gốc, các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 

quốc tế về sản xuất, chế biến nông sản. 

Quý II và III 

 Căn cứ Kế hoạch thực 

hiện Chương trình 

Phát triển tài sản trí tuệ 

năm 2023 

Huỳnh Văn Lâm; 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.1.2 

Hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố, các trường đại học, 

cao đẳng, doanh nghiệp về tạo lập, quản lý và bảo hộ tài 

sản trí tuệ  

Thường xuyên 

Căn cứ Luật Sở hữu trí 

tuệ và các quy định có 

liên quan 

Huỳnh Văn Lâm; 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.2 

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tra cứu cơ sở dữ liệu, 

thông tin sở hữu trí tuệ; Tra cứu các sáng chế, giải 

pháp hữu ích đã hết thời hạn bảo hộ tại Việt Nam 

phục vụ hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh 

Thường xuyên 

Đăng trên Trang thông 

tin điện tử của Sở 

KH&CN 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.3 
Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và 

ngoài nước 
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1.3.1 

Tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội thanh long Bình Thuận đăng ký 

gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Bình 

Thuận Dragon Fruit, hình” tại Thaí Lan và theo Theo 

Nghị định thư Madrid: Trung Quốc, Singapore, Anh, 

Pháp, Đức, Nhật, Hà Lan, Hàn Quốc. 

Quý II 
Phối hợp với Hiệp hội 

thanh long Bình Thuận 

Huỳnh Văn Lâm; 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

 

Tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đăng ký 

gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Phan Thiết 

Nước Mắm – Sauce, hình” tại  Thái Lan, Campuchia 

Quý II 

Phối hợp với  

Hiệp hội Nước mắm 

Phan Thiết  

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.3.2 

Tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ khai thác chỉ 

dẫn địa lý thanh long Bình Thuận, nước mắm Phan 

Thiết đã đăng ký trong và ngoài nước.  

Thường xuyên 

Căn cứ theo Quyết 

định 645/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 15/3/2021 

Phê duyệt Chương 

trình phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2030 

 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

1.3.3 

Hỗ trợ 10-15% các sản phẩm dịch vụ lợi thế, chủ lực 

của địa phương và các sản phẩm gắn với Chương trình 

OCOP được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 

chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. 

Thường xuyên 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

1.3.4 
Hỗ trợ, khuyến khích và tư vấn đăng ký bảo hộ đối với 

sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu. 
Thường xuyên 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.3.5 

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho các sản phẩm, 

kết quả nghiên cứu khoa học của các tổ chức khoa học 

và công nghệ. 

Thường xuyên 
Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.4 Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ    

1.4.1 
Thẩm định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ 

dẫn địa lý nước mắm Phan Thiết.  
Thường xuyên 

Căn cứ Quy chế quản 

lý và sử dụng chỉ dẫn 

địa lý “Phan Thiết” 

dùng cho sản phẩm 

nước mắm. 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 
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1.4.2 

Hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh 

doanh quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đã 

đăng ký bảo hộ, chú trọng đến các đối tượng là hợp tác 

xã.  

Khi có yêu cầu 

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí 

tuệ và các quy định có 

liên quan 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

1.5 Tăng cường thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ     

1.5.1 
Hỗ trợ, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân thực thi về sở 

hữu trí tuệ 
Thường xuyên  

Căn cứ Luật Sở hữu trí 

tuệ và các quy định có 

liên quan 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

1.5.2 
Phối hợp xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp 
Thường xuyên  

Phối hợp với Thanh tra 

Sở 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

1.5.3 
Phối hợp kiểm tra việc quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý 

thanh long, nước mắm. 
Thường xuyên  

Phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

2 Quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

2.1 

Tham mưu ban hành, triển khai Kế hoạch thực hiện 

Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ năm 2023 và báo 

cáo kết quả thực hiện các nội dung trong năm 2023: 

Chiến lược phát triển sở hữu trí tuệ; Quản lý nhà nước 

về hoạt động sở hữu trí tuệ; Chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” 

cho sản phẩm nước mắm; Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” 

cho sản phẩm quả thanh long  

Trong năm 

Căn cứ theo Quyết 

định 645/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 15/3/2021 

Phê duyệt Chương 

trình phát triển tài sản 

trí tuệ tỉnh Bình Thuận 

đến năm 2030; Quy 

chế quản lý và sử dụng 

chỉ dẫn địa lý “Phan 

Thiết” dùng cho sản 

phẩm nước mắm; Quy 

chế quản lý và sử dụng 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 
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chỉ dẫn địa lý “Phan 

Thiết” dùng cho sản 

phẩm nước mắm. 

2.2 

Tham mưu rà soát, đăng ký sửa đổi bổ sung Quy chế 

quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Phan Thiết” dùng cho 

sản phẩm nước mắm. 
Quý II 

phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện 

Huỳnh Văn Lâm; 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

2.3 
Phối hợp với các ngành nâng cao hiệu quả hoạt động 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ 
Thường xuyên 

Căn cứ Luật Sở hữu trí 

tuệ và các quy định có 

liên quan 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

2.4 
Tổ chức Hội đồng đánh giá hiệu quả và phạm vi ảnh 

hưởng của đề tài, sáng kiến 
Thường xuyên 

Căn cứ Quyết 

định số 479/QĐ-

UBND ngày 

18/02/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về 

việc ban hành Quy chế 

đánh giá, công nhận 

hiệu quả, phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa 

học cấp cơ sở tỉnh 

Bình Thuận 

Phan Thị Thanh 

Thảo; Huỳnh Văn 

Lâm 

2.5 

Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 

tỉnh tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 

 

Theo Kế hoạch 

của Liên hiệp 

các Hội Khoa 

học và Kỹ thuật 

Căn cứ theo kế hoạch 

tổ chức Hội thi sáng 

tạo kỹ thuật tỉnh, tham 

mưu thực hiện 

Huỳnh Văn Lâm; 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

2.6 Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo về SHTT Trong năm Theo kế hoạch triển Các công chức của 
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khai của Cục SHTT phòng 

2.7 
Tham mưu triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Sở 

hữu trí tuệ thế giới năm 2023 
Tháng 4 

phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên 

quan thực hiện  

Huỳnh Thị Kim 

Phượng; Huỳnh 

Văn Lâm 

2.8 
Sửa chữa 02 PANO quảng bá CDĐL Thanh long, 01 

PANO quảng bá CDĐL nước mắm 
Quý II 

 Phối hợp với Văn 

phòng Sở triển khai 

thực hiện 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

II Lĩnh vực quản lý công nghệ 

1 Quản lý nhà nước về công nghệ    

1.1 
Thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ các 

dự án đầu tư   
Thường xuyên  

Căn cứ Luật chuyển 

giao công nghệ số 

07/2017/QH14 và 

Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của  Chính 

phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật 

chuyển giao công 

nghệ) 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

1.2 
Tư vấn hướng dẫn 01 doanh nghiệp đủ điều kiện thành 

lập DNKHCN 
Trong năm 

Căn cứ Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019  

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

1.3 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; 

Doanh nghiệp KHCN. 
Thường xuyên  

Căn cứ Luật Chuyển 

giao công nghệ và 

Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 
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1.4 
Tổ chức 01 hội thảo khoa học giới thiệu và quảng bá các 

công nghệ mới cho doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh 
Quý II  

Phối hợp với Viện, 

Trường Đại học, các 

doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh cùng tham 

gia  

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

1.5 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị nghiên cứu, 

tham mưu Đề án hình thành Khu công nghệ cao theo kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

289/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính 

phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh 

Trong năm 

Căn cứ các văn bản 

quy định của Nhà nước 

về  Khu công nghệ 

cao, chủ động phối 

hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

thực hiện 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

2 Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất:     

2.1 
Thực hiện điều tra, báo cáo tình hình đổi mới công nghệ 

ở doanh nghiệp 
Quý II-III 

 Tham mưu mẫu phiếu 

điều tra, gửi cho các 

doanh nghiệp qua 

đường bưu điện/thư 

điện tử 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

2.2 

Tham mưu triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư đổi 

mới công nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp sản xuất 

các sản phẩm lợi thế của tỉnh khi có các văn bản hướng 

dẫn của các bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Trong năm 

Căn cứ vào các văn 

bản hướng dẫn chính 

sách hỗ trợ đầu tư đổi 

mới công nghệ, thiết bị 

cho các doanh nghiệp 

của Trung ương 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

3 
Chương trình phát triển thị trường khoa học và công 

nghệ đến năm 2030 
   

3.1 
Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phát triển thị trường khoa học và công nghệ năm 2023. 
Tháng 02 

Căn cứ  Kế hoạch triển 

khai Chương trình phát 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 
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triển thị trường khoa 

học và công nghệ tỉnh 

Bình Thuận số 

4239/KH-UBND ngày 

09/11/2021 

3.2 

Tổ chức 01 hội nghị/ hội thảo tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản pháp luật, kiến thức về sở hữu trí tuệ, chuyển 

giao công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa theo hướng hỗ trợ hiệu quả 

phát triển thị trường khoa học và công nghệ.  

Quý II 

Phối hợp với các 

phòng, đơn vị có liên 

quan triển khai 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

3.3 
Hướng dẫn Trung tâm Thông tin ỨDTBKHCN thành 

lập tổ chức trung gian thị trường KHCN.  
Trong năm 

Căn cứ Thông tư số 

16/2014/TT-BKHCN 

ngày 13/6/2014 của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ Quy định về điều 

kiện thành lập, hoạt 

động của tổ chức trung 

gian của thị trường 

khoa học và công nghệ 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

3.4 

Tổ chức 01 lớp hoặc cử đào tạo 06 người được cấp 

chứng chỉ/chứng nhận hoàn thành khóa học về các kỹ 

năng: cơ sở ươm tạo công nghệ hoặc ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ nhằm thành lập tổ chức 

trung gian thị trường KHCN. 

Quý II,III 

 Phối hợp với các cơ 

sở đào tạo có đủ chức 

năng đào tạo 

 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 

3.5 
Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ đã được nghiệm thu 
Thường xuyên 

Căn cứ Luật chuyển 

giao công nghệ số 

07/2017/QH14 và các 

văn bản Nhà nước có 

liên quan 

Huỳnh Văn Lâm; 

Trần Huỳnh Cang 
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4 Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo    

4.1 
Xây dựng kế hoạch Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo năm 2023 
Tháng 02 

Căn cứ  theo Kế hoạch 

số 1110/KH-UBND 

ngày 05/4/2021 

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

4.2 
Tổ chức 01 hội nghị, 01 hội thảo khoa học về khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo  
Quý II và III 

 Phối hợp với Viện, 

Trường Đại học, các 

doanh nghiệp trong và 

ngoài tỉnh cùng tham 

gia (theo Kế hoạch số 

1110/KH-UBND ngày 

05/4/2021)  

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

4.3 

Thực hiện 01 chuyên đề phóng sự của doanh nghiệp 

điển hình thành công về hoạt động khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo 

Quý III  

Phối hợp với các 

doanh nghiệp và Đài 

PT-TH Bình Thuận  

Phan Thị Thanh 

Thảo 

4.4 

Tư vấn kết nối các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo tham gia khóa huấn luyện, đào tạo khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

Thường xuyên 
Phối hợp với các đơn 

vị đào tạo ngoài tỉnh  

Phan Thị Thanh 

Thảo 

4.5 

Triển khai Kế hoạch số 3858 /KH-UBND ngày 

14/11/2022 của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi “Khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Thuận lần II năm 

2022 - 2024”  

 

Trong năm 

Căn cứ theo Kế hoạch 

3858/KH-UBND ngày 

14/11/2022 chủ động 

phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức có liên 

quan thực hiện 

Huỳnh Văn Lâm; 

Phan Thị Thanh 

Thảo 

5 

Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị nghiên cứu, 

tham mưu Đề án hình thành Khu công nghệ cao theo kết 

luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

289/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính 

phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh 

Trong năm Đề án, Báo cáo Huỳnh Văn Lâm 
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III Quản lý An toàn bức xạ 

1 
Giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực hoạt động 

về an toàn bức xạ đúng hạn 
Thường xuyên 

Căn cứ các quy trình 

thủ tục hành chính đã 

được UBND tỉnh ban 

hành 

Hồ Việt Hùng; 

Huỳnh Văn Lâm 

2 Hiệu chuẩn thiết bị đo bức xạ theo quy định Tháng 9 

 Căn cứ vào thời hạn 

hiệu chuẩn khuyến 

nghị của Giấy chứng 

nhận hiệu chuẩn  

Hồ Việt Hùng 

3 

Tổ chức 01 hội nghị tập huấn và diễn tập thực tế kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cho các cơ sở bức 

xạ trên địa bàn tỉnh. 

Quý III 

Căn cứ vào Kế hoạch 

số 4928/KH-UBND 

ngày 30/12/2016 của 

UBND tỉnh Bình 

Thuận về ứng phó sự 

cố bức xạ, hạt nhân 

tỉnh Bình Thuận  

Huỳnh Văn Lâm; 

Hồ Việt Hùng 

4 
Phối hợp với thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thanh 

tra chuyên ngành về an toàn bức xạ 

Theo lịch của 

Thanh tra Sở 

Căn cứ lịch của Thanh 

tra Sở 

Huỳnh Văn Lâm; 

Hồ Việt Hùng 

5 

Kiểm tra an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối 

với các cơ sở: sử dụng thiết bị bức xạ trong chẩn đoán y 

tế và sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ di động trên địa 

bàn tỉnh. 

Thường xuyên 

 Căn cứ vào Luật năng 

lượng nguyên tử và 

các VB QPPL có liên 

quan 

Hồ Việt Hùng; 

Huỳnh Văn Lâm 

6 
Tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo về lĩnh vực an 

toàn bức xạ 

Theo lịch của 

Cục ATBX 

Căn cứ vào Giấy mời 

của Bộ KH&CN 

Các công chức của 

phòng 

IV Lĩnh vực Quản lý Thông tin, thống kê khoa học, công nghệ 

1 - Kiểm tra công tác đăng ký, lưu giữ và công bố kết quả Quý II, III Căn cứ vào Thông tư Hồ Việt Hùng; 
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thực hiện và kết quả ứng dụng nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi quản lý tại 03 UBND huyện, thị xã, 

thành phố 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo thống 

kê cơ sở và tổng hợp về khoa học và công nghệ 

số 14/2014/TT-

BKHCN và Thông tư 

số Thông tư 

15/2018/TT-BKHCN 

Huỳnh Văn Lâm 

2 
Phối hợp thực hiện các Cuộc điều tra về thông tin thống 

kê do Cục Thông tin tổ chức. 
Thường xuyên 

Căn cứ vào Quyết định 

tiến hành Cuộc điều tra 

về thông tin thống kê 

do Cục Thông tin tổ 

chức 

Hồ Việt Hùng 

3 
Tham gia hội thảo, hội nghị, tập huấn về lĩnh vực thông 

tin, thống kê khoa học và công nghệ 

Thường xuyên 

trong năm 

 Căn cứ vào Giấy mời 

của Bộ KH&CN 

Các công chức của 

phòng 

V Công tác công nghệ thông tin     

1 

Quản lý trang Thông tin điện tử, duy trì hệ thống mạng 

của cơ quan đảm bảo hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu 

cầu phục vụ công tác tại cơ quan. Chủ trì triển khai hoạt 

động công nghệ thông tin của Sở. 

Thường xuyên 

Căn cứ Luật Công 

nghệ thông tin ngày 29 

tháng 6 năm 2006 và 

các văn bản Nhà nước  

có liên quan  

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 

2 Theo dõi, tổng hợp số lượng tin bài trên website của Sở Định kỳ 1 

quý/lần 

Theo sự phân bổ số 

lượng tin bài của lãnh 

đạo Sở đối với từng 

phòng 

Huỳnh Thị Kim 

Phượng 
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